
CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
+ Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có sự giáo dục khoa học và nghề nghiệp cho phép họ có thể thành công ở công việc của người kỹ sư nói chung và nhất là trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh. Đặc biệt, họ có thể:


- Thể hiện chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính chính phủ, xây dựng và ứng dụng liên quan kiến thức khoa học mang tính học thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp.


- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức về nguyên lý làm việc của các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống nhiệt công nghiệp và nhà máy nhiệt điện;

- Có kiến thức về cấu tạo của các thiết bị trong các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống nhiệt công nghiệp và nhà máy nhiệt điện;

- Có kiến thức về các hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo, thu hồi nhiệt thải, vấn đề tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng;

+ Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh bao gồm kiến thức giáo dục đại cương toán, lý, hóa. Những môn cơ sở ngành chiếm tỉ lệ khá lớn trong chương trình đào tạo. Một sô tín chỉ tự chọn cho phép sinh viên định hướng chuyên ngành với mục tiêu mở rộng sự hiểu biết. Những kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật là một trong những trải nghiệm lớn nhất của sinh viên trong chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHOA CƠ KHÍ
Chuyên ngành: KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH
KẾT QUẢ - CHUẨN ĐẦU RA
Chương trình cho phép các sinh viên đạt được khi tốt nghiệp:

1. Chuẩn đầu ra a: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh - Khoa Cơ Khí sẽ thành thạo về khoa học cơ bản và các nguyên lý về kỹ thuật và quản lý cần thiết cho các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt lạnh bao gồm toán, xác suất thống kê, vật lý, hóa học, nhiệt động học, truyền nhiệt. Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ có hiểu biết về vấn đề năng lượng và môi trường.

(a) Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật

	Lĩnh vực
	Môn học

	Khoa học cơ bản
	Đại số

	
	Giải tích 1

	
	Giải tích 2

	
	Vật lý 1

	
	Vật lý 2

	
	Hóa đại cương

	
	Tin học đại cương

	
	

	Khoa học ứng dụng
	Xác suất thống kê

	
	Phương pháp tính

	
	Cơ lưu chất+ tn

	
	Cơ học lý thuyết

	
	Phương pháp phần tử hữu hạn

	
	

	Kỹ thuật cơ bản
	Vẽ kỹ thuật

	
	Kỹ thuật điện

	
	Sức bền vật liệu 1

	
	Sức bền vật liệu 2

	
	Kỹ thuật điện tử

	
	Chi tiết máy

	
	Nguyên lý máy

	
	Kỹ thuật điều khiển tự động

	
	Nhiệt động lực học kỹ thuật


2. Chuẩn đầu ra b: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh, Khoa Cơ Khí sẽ có khả năng phân tích, thiết kế, mô hình hóa và thực nghiệm những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió, năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng. Sinh viên có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích dữ liệu trên các thiết bị, công cụ khác nhau. Sinh viên có khả năng độc lập nghiên cứu cũng như tham gia vào các nhóm nghiên cứu phục vụ cho các dự án.

(b) Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu.


b1. Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm bao gồm

· Có khả năng khái niệm hóa, thiết kế và lập kế hoạch thí nghiệm trong lĩnh vực thủy lực, nhiệt động và truyền nhiệt để có được các dữ liệu mong đợi;

· Có khả năng tiến hành các thí nghiệm để có được các dữ liệu mong muốn

Các môn học bao gồm:
· b1.1 Thí nghiệm Vật lý

· b1.2 Thí nghiệm Cơ lưu chất

· b1.3 Thí nghiệm Kỹ thuật thủy lực và khí nén
· b1.4 Thí nghiệm Điện – Điện tử
· b1.5 Thí nghiệm Nhiệt động và truyền nhiệt
· b1.6 Đồ án Chi tiết máy

· b1.7 Đồ án Lò hơi

· LVTN 


b2. Khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu bao gồm

· Có khả năng tổ chức và quản lý dữ liệu;

· Có khả năng sử dụng các công cụ thích hợp để phân tích thống kê của dữ liệu, xác định ý nghĩa của các thí nghiệm;

· Có khả năng diễn dải và phát triển các kết luận từ việc phân tích dữ liệu.

Các môn học bao gồm:
· b2.1 Tối Ưu Hóa và Quy hoạch Thực nghiệm
· b2.2 Lập và phân tích dự án
·       b2.3 Kinh tế năng lượng      

3. Chuẩn đầu ra c: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh có khả năng thiết kế, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, đánh giá, vận hành, sửa chữa, cải tiến các công trình, hệ thống và giải quyết được những vấn đề liên quan đến: Các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, lò hơi, hệ thống sấy, nhà máy nhiệt điện, hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo, vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
c) Năng lực thiết kế một hệ thống, công trình


- Các môn học bao gồm:

· c1.1 Bơm, quạt, máy nén
· c1.2 Lò hơi và mạng nhiệt
· c1.3 Tuabin hơi và tuabin khí
· c1.4 Kỹ thuật sấy
· c1.5 Kỹ thuật lạnh

· c1.6 Kỹ thuật cháy
· c1.7 Thiết bị trao đổi nhiệt 
· c1.8 Kỹ thuật điều khiển tự động
· c1.9 Thiết bị điện
· c1.10 Đo lường nhiệt 

· c1.11 Tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh
· c1.12 Kỹ thuật Điều hòa không khí
· c1.13 Kỹ thuật thông gió công nghiệp
· c1.14 Vẽ kỹ thuật
· c1.15 Vẽ cơ khí
· c1.16 Dung sai lắp ghép
· c1.17 Kỹ thuật thuỷ lực và khí nén
· c1.18 Vật liệu nhiệt lạnh
· c1.19 Điện trong kỹ thuật lạnh
· c1.20 Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh
· c1.21 Thực tập điện lạnh và điều hòa không khí
· c1.22 Trung tâm nhiệt điện
· c1.23 Năng lượng tái tạo

· c1.24 Kinh tế năng lượng

· c1.25 Kỹ thuật an toàn và môi trường

· LVTN

4. Chuẩn đầu ra d: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung

d) Khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành

d1. Khả năng thực hiện các dự án theo nhóm  

Các môn học bao gồm

· d1.1 Kỹ năng giao tiếp _ ngành nghề
d2. Năng lực hoạt động với nhóm đa ngành 

Các môn học bao gồm

Lập và phân tích dự án 

QLSX, Quản trị kinh doanh, Quản lý dự á
Kinh Tế năng lượng
QLSX cho kỹ sư

Quản trị kinh doanh

Quản lý dự án 
5. Chuẩn đầu ra e: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật (của ngành học)

e) Khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật (của ngành học)

Các môn học bao gồm:

· e1.1 Lò hơi và mạng nhiệt
· e1.2 Tuabin hơi và tuabin khí
· e1.3 Kỹ thuật sấy
· e1.4 Kỹ thuật lạnh
· e1.5 Kỹ thuật Điều hòa không khí
· e1.6 Kỹ thuật thông gió công nghiệp
· e1.7 Trung tâm nhiệt điện
· e1.8 Năng lượng tái tạo
· e1.9 Kinh tế năng lượng

· e1.10 Kỹ thuật an toàn và môi trường

· TTTN, LVTN

 6. Chuẩn đầu ra f: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ hiểu biết về các trách nhiệm và vấn đề nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh, và xã hội.

f) Sự hiểu biết về các trách nhiệm và vấn đề nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh, và xã hội.

f1. Nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam

· f1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh

· f1.2  Đường lối CM của Đảng CSVN
f2.Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh

· f2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh

f3. Có kiến thức về pháp luật Việt nam

· f3.1 Pháp luật Việt Nam đại cương 

· f3.2 Giáo dục quốc phòng

             f4. Có kiến thức về luật lệ, tiêu chuẩn và chính sách môi trường Việt Nam

· f 4.1 Kỹ thuật an toàn và môi trường
7. Chuẩn đầu ra g: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ có khả năng giao tiếp hiệu quả với các giới thính giả khác nhau

(g) khả năng giao tiếp hiệu quả với các giới thính giả khác nhau.

g1. Khả năng viết báo cáo
· g1.1 Các môn học thí nghiệm, thực tập
· g1.2 Thực tập tham quan
· g1.3 Các môn học đồ án

· TTTN, LVTN
g2. Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh 

· g2.1 Các môn học đồ án

· g2.2 Các báo cáo chuyên đề trong các môn học chuyên ngành
· TTTN, LVTN
8. Chuẩn đầu ra h: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ hiểu biết tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội và hướng đến phát triễn bền vững về môi trường.

(h) Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

 
h1. Đánh giá được tác động đến môi trường, kinh tế khi hiện thực một thiết kế
Các môn học bao gồm:

· h1.1 Năng lượng tái tạo
· h1.2 Kinh tế năng lượng
· h1.3 Kỹ thuật an toàn và môi trường

h2. Nắm vững kiến thức về Nguyên lý chủ nghĩa M-L và đường lối cách mạng.

· h2.1 Pháp luật Việt nam đại cương

· h2.2 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa M-Ln
· h2.3 Đường lối cách mạng ĐCSVN
9. Chuẩn đầu ra i: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ nhận thức về sự cần thiết và khả năng học trọn đời.

(i) nhận thức về sự cần thiết và khả năng học trọn đời.


i1. Khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp thông qua quá trình tự học

· i1.1 Kỹ năng giao tiếp _ ngành nghề
· ĐAMH, TTTN, LVTN

i2. Hiểu biết về lịch sử phát triển của ngành nghề 

· Tham quan thực tập bên ngoài
10. Chuẩn đầu ra j: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ trang bị kiến thức về các vấn đề đương đại.

(j) kiến thức về các vấn đề đương đại


j1. Nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt nam

Các môn học bao gồm:
· j1.1 Pháp luật Việt nam đại cương

· j1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

· j1.3 Đường lối cách mạng ĐCS

11. Chuẩn đầu ra k: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh sẽ có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại trong thực tế kỹ thuật

k. Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại trong thực tế kỹ thuật

Các môn học bao gồm:
· k1.1 Vẽ Kỹ Thuật

· k1.2 Vẽ cơ khí 
· k1.3 Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

· k1.4 Thí nghiệm Vật lý

· k1.5 Thí nghiệm Cơ lưu chất

· k1.6 Thí nghiệm Kỹ thuật thủy lực và khí nén

· k1.7 Thí nghiệm Điện – Điện tử

· k1.8 Thí nghiệm Nhiệt động và truyền nhiệt

· k1.9 Đồ án Chi tiết máy

· k1.10 Đồ án Lò hơi
12. Có trình độ tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC. 



Các môn học bao gồm:




Anh văn 1




Anh văn 2




Anh văn 3




Anh văn 4
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